CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày ....... tháng ....... năm 2017
PHIẾU KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Phục vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền Điện tử của tỉnh: kháo sát các thông tin về nhu cầu phục vụ việc xây dựng kiến trúc)
A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/đơn vị: ....................................................................................................
2. Người cung cấp thông tin: Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở, ngành, quận/huyện, xã/phường
    Họ và tên: ......................................................................Chức vụ: ................................

    Số điện thoại: .............................................................. Email: ....................................

B. Nội dung khảo sát

Câu 1: Xác định 10 yêu cầu ưu tiên cao nhất xây dựng và triển khai kiến trúc CQĐT của tỉnh 
	STT
	Yêu cầu
	Lựa chọn

	1. 
	Kiến trúc cần phải hỗ trợ việc lập kế hoạch CNTT của cơ quan
	

	2. 
	Kiến trúc cần thể hiện được bức tranh tổng thể về CNTT của cơ quan theo giai đoạn xác định
	

	3. 
	Kiến trúc cần hỗ trợ việc quản lý đầu tư CNTT của cơ quan
	

	4. 
	Cung cấp thông tin phục vụ việc xây dựng các yêu cầu của dự án CNTT
	

	5. 
	Cung cấp thông tin cung cấp thông tin đầu vào phục vụ thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công các dự án CNTT 
	

	6. 
	Cung cấp thông tin hỗ trợ việc lựa chọn giải pháp CSHT, phần cứng, phần mềm…
	

	7. 
	Cung cấp thông tin hỗ trợ việc quản lý, thực hiện kiểm thử chấp nhận các dự án CNTT
	

	8. 
	Kiến trúc cung cấp thông tin cho lãnh đạo cấp cao phục vụ việc xác định các dự án/hạng mục CNTT ưu tiên triển khai
	

	9. 
	Kiến trúc là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tăng cường trao đổi, chia sẽ thông tin trong triển khai dự án CNTT dựa trên kiến trúc 
	

	10. 
	Kiến trúc cần đảm bảo tăng cường gắn kết giữa cải thiện công nghệ và nghiệp vụ
	

	11. 
	Thực hiện soát xét kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu quả, hiệu xuất đối với các hạng mục đầu tư tiềm năng, các hạng mục đã đầu tư
	

	12. 
	Thực hiện lựa chọn, kiểm soát, và đánh giá đối với các dự án/hạng mục tiềm năng hoặc đã đầu tư trong danh mục đầu tư
	

	13. 
	Cung cấp công cụ nhằm xác định rõ, quản lý, duy trì hiệu quả các sản phẩm Kiến trúc 
	

	14. 
	Cung cấp công cụ xác định sự trùng lặp và cung cấp cơ hội cho việc củng cố và tái sử dụng các thông tin và công nghệ trong và giữa các cơ quan
	

	15. 
	Cung cấp công cụ cho phép xây dựng kế hoạch chuyển từ kiến ​​trúc hiện tại đến kiến trúc tương lai (kiến trúc mục tiêu)
	

	16. 
	Kiến trúc được sử dụng để thiết lập mục tiêu chiến lược, chương trình chiến lược mà cơ quan cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng
	

	17. 
	Kiến trúc là yếu tố then chốt giúp xác định cơ hội trao đổi, chia sẽ thông tin/dữ liệu trong và giữa các cơ quan
	

	18. 
	Kiến trúc giúp giảm chi phí mua sắm CSHT, phần cứng, phần mềm, vận hành của các hệ thống CNTT
	

	19. 
	Kiến trúc giảm thiểu rủi ro trong triển khai CNTT của cơ quan thông qua việc hỗ trợ khái toán chính xác chi phí dự án; tuân thủ các quy định, quy chế của Chính phủ, cơ quan; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các thiết kế…
	

	20. 
	Kiến trúc giúp tăng tính linh hoạt của cơ quan (triển khai ứng dụng dịch vụ CNTT một cách nhanh hơn; tăng cường hiệu quả, hiệu suất của hạ tầng CNTT; triển khai nghiệp vụ mới một cách nhanh chóng; cải thiện việc ra quyết định…)
	


Câu 2: Các yêu cầu nghiệp vụ đối với kiến trúc chính quyền điện tử của địa phương?

a) Xác định 03 yêu cầu nghiệp vụ chung ưu tiên
	STT
	Yêu cầu
	Lựa chọn

	1
	Các hoạt động nghiệp vụ là để thực hiện các chức năng nghiệp vụ của các cơ quan, hướng đến  đáp ứng mục tiêu chiến lược của các cơ quan trong Tỉnh
	

	2
	Có giải pháp đảm bảo sự liên tục về nghiệp vụ khi tiến hành triển khai tin học hóa các nghiệp vụ, nâng cấp, chính sửa các ứng dụng đang triển khai
	

	3
	Ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với nghiệp vụ, hỗ trợ việc triển khai nghiệp vụ, hướng đến từng bước cải tiến, tiêu chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ trong Chính quyền điện tử của Tỉnh
	

	4
	Yêu cầu khác (Nếu thấy cần thiết)
	


b) Đối với người dân và doanh nghiệp, xác định 5-7 yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên?

	 STT
	Yêu cầu
	Lựa chọn

	1
	Có thể nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại bất kỳ huyện nào trong Tỉnh mà không cần đến huyện đang đăng ký hộ khẩu thường trú
	

	2
	Chỉ cần sử dụng 01 (một) tài khoản, đăng nhập một lần thống nhất trên tất cả các kênh truy cập, để sử dụng cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh
	

	3
	Khai thông tin 1 (một) lần, sử dụng lại nhiều lần
	

	4
	Được cung cấp thông tin cập nhật nhất thông qua kênh truy cập đã đăng ký về hiện trạng xử lý hồ sơ...
	

	5
	Thông tin hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, dịch vụ do Tỉnh cung cấp được cung cấp đầy đủ, thuận tiện truy cập, số click đối đa để tìm thấy mục thông tin mong muốn là không quá 3 (ba) click từ mục thông tin ngoài cùng.
	

	6
	Người sử dụng và các tổ chức có thể tham gia đánh giá công khai chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan chính quyền các cấp
	

	7
	Người sử dụng được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc sử dụng các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến do Tỉnh cung cấp
	

	
	Yêu cầu khác…
	


c) Đối với Lãnh đạo địa phương, xác định 2-3 yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên cao nhất?
	STT
	Yêu cầu
	Lựa chọn

	1
	Số liệu tổng hợp, thống kê báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của toàn Tỉnh được tạo lập kịp thời, các chỉ tiêu tùy biến theo yêu cầu, trên cơ sở tích hợp các hệ thống thông tin của các đơn vị trong tỉnh để ra quyết định
	

	2
	Có thông tin thống kê báo cáo về hiện trạng xử lý công việc của các cơ quan trong Tỉnh kịp thời theo yêu cầu
	

	3
	Có thông tin về hiện trạng xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong toàn tỉnh
	

	4
	Yêu cầu khác….
	


d) Đối với cán bộ nghiệp vụ của các sở ban, quận/huyện, xã/phường, xác định 2-3 yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên cao nhất?

	STT
	Yêu cầu
	Lựa chọn

	1
	Sử dụng 1 (một) tài khoản cho tất cả các ứng dụng được phép sử dụng trong toàn Tỉnh
	

	2
	Ứng dụng nghiệp vụ cho phép kết nối đến các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung, chia sẽ của Tỉnh để thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình trong xử lý thủ tục hành chính (việc thẩm tra, việc thẩm định...)
	

	3
	Các biểu mẫu điện tử tương tác (e-Form) phục vụ ứng dụng, dịch vụ dễ dàng tùy biến bởi cán bộ nghiệp vụ theo sự thay đổi, quy định về thủ tục hành chính liên quan
	

	4
	Các ứng dụng có giao diện rõ ràng, thuận tiện truy cập, sử dụng, có hướng dẫn sử dụng đầy đủ, dễ dàng truy cập trên nhiều phương tiện
	

	5
	Yêu cầu khác
	


d) Đối với cán bộ quản trị hệ thống, xác định yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên cao nhất?
	STT
	Yêu cầu
	Lựa chọn

	1
	Có hệ thống quản lý hạ tầng CNTT quy mô cấp tỉnh để thuận tiện, giám sát trạng thái, xử lý kịp thời sự cố và thuận tiện trong việc lập kế hoạch quản lý, nâng cấp, thay thế các thiết bị
	

	2
	Yêu cầu khác….
	


Câu 3: Lựa chọn 01 (một) phát biểu về tầm nhìn kiến trúc CQĐT của Tỉnh?
	STT
	Phát biểu tầm nhìn
	Lựa chọn

	1
	Hiện thực hóa một cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ nghiệp vụ nhằm cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và cải thiện giá trị cơ sở hạ tầng thông tin của địa phương
	

	2
	Quản lý tài nguyên CNTT địa phương nhằm hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng khách hàng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan
	

	3
	Hiện thực hóa việc quản lý chính quyền điện tử địa phương dựa trên hiệu năng, hướng nghiệp vụ, lấy khách hàng làm trung tâm
	


Câu 4: Lựa chọn 5-7 nguyên tắc chung và 10-15 nguyên tắc cho các thành phần kiến trúc ưu tiên phục vụ xây dựng kiến trúc?

	STT
	Nguyên tắc
	Lựa chọn

	
	Nguyên tắc chung

	1
	Cần tuân thủ các nguyên tắc đặc ra một cách chặt trong quá trình xây dựng, triển khai kiến trúc
	

	2
	Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của Quốc gia
	

	3
	Phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của quốc gia
	

	4
	Ưu tiên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo các kế hoạch, chiến lược đã được ban hành của Chính phủ và của tỉnh Tỉnh
	

	5
	Phù hợp với khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh ban kèm theo Văn bản số 1178/BTTTT-TTH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và truyền thông và các văn bản hướng dẫn liên quan
	

	6
	Tối đa việc tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin đã, đang và sẽ triển khai trong các đơn vị thuộc tỉnh Tỉnh và giữa các hệ thống thông tin trong tỉnh Tỉnh với các hệ thống thống thông tin của các Bộ
	

	7
	Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong tỉnh Tỉnh, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ
	

	8
	Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng CNTT của quốc gia, chuyên ngành
	

	
	Nguyên tắc cho các thành phần kiến trúc

	1
	Hướng nghiệp vụ: Các nghiệp vụ được xác định để tin họa hóa cần thiết thực, khả thi, linh hoạt, có thể sử dụng lại
	

	2
	Dữ liệu là tài sản: Dự liệu là tài sản của chính quyền địa phương, là cơ sở để ra các quyết định
	

	3
	Dữ liệu được tạo lập, dễ truy cập, sẵn sàng: Dữ liệu được tạo lập, lưu trữ, cập nhật thường xuyên. Thông tin về nguồn dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu cần được công khai để các chủ thể liên quan có thể truy cập, sử dụng dễ dàng
	

	4
	Dữ liệu có thể chia sẽ: Các dữ liệu dùng chung cần được chia sé giữa các cơ quan của địa phương
	

	5
	Sở hữu dữ liệu và Nguồn dữ liệu gốc: Mỗi thực thể dữ liệu cần được sở hữu bởi một cơ quan. Cơ quan chủ sở hữu có trách nhiệm định nghĩa dữ liệu, miền dữ liệu, giá trị, tính toàn vẹn và an toàn thông tin
	

	6
	An toàn và cấp quyền khai thác dữ liệu: Dữ liệu chỉ được khai thác bởi các chủ thể được phép với vai trò khai thác tương ứng 
	

	7
	Định nghĩa bộ từ vựng, dữ liệu dữ liệu đặc tả dùng chung: Cần thống nhất về định nghĩa dữ liệu/dữ liệu đặc tả đối với các dữ liệu dùng chung, chia sẽ trong toàn bộ hệ thống CQĐT của địa phương
	

	8
	Ứng dụng được thiết kế theo kiến trúc dựa trên mô đun và hướng thành phần: Áp dụng giải pháp thiết kế dựa trên mô đun và thành phần trong thiết kế các ứng dụng của CQĐT của địa phương
	

	9
	Ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, đảm bảo sử dụng lại, linh hoạt, mở rộng
	

	10
	Liên thông: Cần xác định các chính sách và tiêu chuẩn mở và triển khai chặt chẽ các chính sách và tiêu chuẩn mở để đạt được sự liên thông
	

	11
	An toàn thông tin: Có quy định, quy chế đảm bảo an toàn thông tin đối với thông tin nhạy cảm của công dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tại địa phương
	

	12
	Dựa trên tiêu chuẩn mở: Lựa chọn và sử dụng tiêu chuẩn mở
	

	13
	Dựa trên nền tảng chia sẽ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP): LGSP của địa phương là nền tảng tích hợp, kết nối các hệ thống trong địa phương và là đầu mối kết nối các hệ thống trong địa phương đến nền tảng chia sẽ, tích hợp quốc gia (NGSP)
	

	14
	Sử dụng dịch vụ web để trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống: Dịch vụ web được sử dụng giữa các phân lớp dịch vụ
	

	15
	Tuân thủ, lựa chọn và chuẩn hóa các kiểm soát an toàn thông tin: Các kiểm soát về an toàn thông tin cần tuân thủ với các chính sách về ant oàn thông tin đã được xác định
	

	16
	Mức độ an toàn thông tin: các hệ thống thông tin bao gồm (phần cứng, phần mềm, dữ liệu, mạng…) cần áp dụng các mức độ an toàn thông tin phù hợp với rủi ro mất mát, rò rỉ, hư hại thông tin
	

	17
	Sử dụng chung hệ thống quản lý, xác thực người dùng: Sử dụng chung hệ thống quản lý, xác thực cấp quyền người sử dụng trong các hệ thống, ứng dụng CQĐT
	

	18
	Các giải pháp cơ sở hạ tầng cần được thiết kế đảm bảo khả năng mở rộng, sẵn sàng cao, dự phòng, lưu trữ theo nhu cầu
	

	19
	Có mô hình điều hành để tổ chức, quản lý, duy trì kiến trúc
	


Câu 6: Lựa chọn cách thức tiếp cận xây dựng kiến trúc và phạm vi kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh (đối tượng là Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Sở)
	STT
	Nội dung
	Lựa chọn

	1
	Về phạm vi

	
	Xây dựng dần dần: Xuất phát từ các nghiệp vụ ưu tiên cao, thiết thực, khai thi… để xây dựng kiến trúc phiên bản 1.0, sau đó dần dần mở rộng phạm vi cho toàn bộ các nghiệp vụ thuộc chính quyền điện tử của Tỉnh ở các phiên bản kiên trúc tiếp theo
	

	
	Toàn bộ cùng lúc: Phiên bản kiến trúc 1.0 bao gồm toàn bộ các nghiệp vụ của chính quyền điện tử của Tỉnh
	

	2
	Định hướng xây dựng, phát triển kiến trúc

	
	Từ trên xuống (Top down): Xây dựng, phát triển kiến trúc từ cấp địa phương (tỉnh/thành phố) sau đó phát triển dần đến cấp cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc địa phương

- Ưu điểm: Hiện thực hóa tiềm năng đầy đủ của Kiến trúc
- Nhược điểm: Cần nhiều thời gian hơn để thấy được những kết quả hữu hình
	

	
	Từ dưới lên (Botom up): Xuất phát từ một số cơ quan, đơn vị thuộc. trực thuộc địa phương
- Ưu điểm: Kết quả hữu hình có thể sớm đạt được

- Cần nhiều nỗ lực, thời gian, chi phí trong việc liên kết/gắn kết các kiến trúc của các cơ quan, đơn vị. Có khả năng bị phân mãnh, thiếu bức tranh tổng thể cấp tỉnh/thành phố
	

	3
	Trọng tâm

	
	Toàn bộ các lĩnh vực nghiệp vụ thuộc chính quyền điện tử của Tỉnh/thành phố
	

	
	Chỉ tập trung vào một số lĩnh vực, nội dung ưu tiên giai đoạn 5-10 năm tiếp theo (tập trung vào liên thông, nghiệp vụ liên thông, kết nối, chia sẽ thông tin, dữ liệu của tỉnh/thành phố…?)
	

	
	
	


Mẫu KS-CNTT: 03�(Cơ quan, đơn vị)
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